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Danh sách từ ngữ         
   

 

Đây là danh sách của một số từ ngữ dùng 

trong các tờ thông tin dễ hiểu về các 
dịch vụ y tế tâm thần tại NSW. 
 

Danh sách này giúp bạn biết ý nghĩa của 

các từ ngữ đó. 
  

 

 

 

Hoãn lại 
 
Hoãn lại là khi Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm 

thần quyết định rằng việc xét xử phải được 

dời lại vào một ngày khác.  

 
  

 

 
Nhập viện 
 
Nhập viện là khi bạn đến và ở lại bệnh 

viện. 
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Khiếu nại 
 
Khiếu nại có nghĩa là bạn yêu cầu Tòa  

Tái xét Sức khỏe Tâm thần có một cuộc  

họp nữa. 

  

 

Lệnh Điều trị trong Cộng đồng 
 
Lệnh Điều trị trong Cộng đồng (Community 

Treatment Order) gọi tắt là CTO. 

 

CTO là kế hoạch để bạn nhận được sự 

điều trị sức khỏe tâm thần trong cộng đồng 

mà không phải ở lại bệnh viện. 

 

Bạn phải làm theo các điều lệ trong kế 

hoạch. 

  

  

Phàn nàn 
 
Phàn nàn là khi bạn kể với ai rằng  

bạn không hài lòng về điều gì. 
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Bảo mật 
 

Bảo mật nghĩa là nhân viên không được 

cho người khác biết thông tin về bạn. 

 

Nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần  

chỉ chia sẻ thông tin bảo mật khi 

• có sự cho phép của bạn, hoặc 

• khi có lý do chính đáng, hoặc  

• khi luật pháp bắt buộc 
  
 Chấp thuận 

 
Chấp thuận là khi bạn cho phép hoặc 

đồng ý với một việc gì. 

 

 

Người chăm sóc được chỉ định 
 
Người chăm sóc được chỉ định là người 

mà bạn chọn để được biết thông tin về sức 

khỏe tâm thần của bạn. 

 

Người chăm sóc được chỉ định là người 

mà bạn biết rõ. 
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Xuất viện 
 

Xuất viện nghĩa là rời khỏi bệnh viện khi 

bạn khỏe lại. 

 

ECT 
 

ECT là viết tắt của chữ ‘electro convulsive 

therapy’ (liệu pháp sốc điện). 
 

ECT đôi khi được dùng để giúp điều trị các 

bệnh tâm thần khi các cách điều trị hoặc 

thuốc men khác không có hiệu quả.  

 

Bạn sẽ được cho thuốc ngủ trước khi  

liệu pháp ECT bắt đầu, do đó bạn sẽ 

không cảm thấy gì cả. 
 

Bạn sẽ thức dậy khi liệu pháp ECT chấm 

dứt. 
  

 Bác sĩ đa khoa 
 

Bác sĩ đa khoa là bác sĩ gia đình của bạn.  
 

Bác sĩ đa khoa (general practitioners)  

gọi tắt là GP. 
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Người giám hộ 
 
Người giám hộ là người giúp bạn quyết 

định về những việc trong cuộc sống của 

bạn khi bạn không thể tự quyết định. 

  

 

Thông dịch viên 
 
Thông dịch viên là người giúp bạn nói 

chuyện với người nào nói ngôn ngữ khác. 

  

 

Bệnh nhân không tự nguyện 
 
Bạn là bệnh nhân không tự nguyện nếu 

bạn phải ở lại bệnh viện để được điều trị 

sức khỏe tâm thần cho đến khi khỏe lại 

mới về nhà. 

 

Bạn không thể về nhà nếu chưa được 

phép. 

 

Bạn có thể về nhà khi bác sĩ cho phép. 
  



6 

 

Luật sư 
 
Luật sư là người hiểu biết về luật pháp và 

luật lệ của chính quyền tại Úc. 

 
 

 

Thuốc men 
 
Thuốc men còn được gọi là thuốc. 

 

 

Thuốc có thể dưới dạng 

• thuốc viên (tablet/pill)  

• chất lỏng 

• tiêm chích 
 

Bác sĩ sẽ cho bệnh nhân biết nên dùng 

thuốc gì để giúp khỏe lại. 
  

 Sức khỏe tâm thần 
 
Sức khỏe tâm thần là về việc bạn suy 

nghĩ và cảm nhận (cảm xúc) ra sao. 
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Đạo luật Y tế Tâm thần 
 
Đạo luật Y tế Tâm thần là luật lệ về việc 

điều trị sức khỏe tâm thần tại NSW. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Vấn đề sức khỏe tâm thần 
 
Vấn đề sức khỏe tâm thần là khi cảm xúc 

của bạn bắt đầu gây phiền toái cho bạn.  

 

Vấn đề sức khỏe tâm thần cũng có thể là 

khi bạn cảm thấy không kiềm chế được 

cảm xúc của mình. 
  
  

Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần 
 
Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần gồm một 

nhóm người rất am hiểu về luật lệ và việc 

điều trị sức khỏe tâm thần. 
 

  
 



8 

 Nhân viên y tế tâm thần  
 
Nhân viên y tế tâm thần là những người 

làm việc để giúp bạn về sức khỏe tâm thần 

của bạn. 
  

 

Bệnh tâm thần  
 
Bệnh tâm thần là khi cảm xúc và ý nghĩ 

của bạn gây khó khăn cho bạn. 

 

  

 

Rối loạn tâm thần 
 
Rối loạn tâm thần là khi người nào làm 

điều gì nguy hiểm hoặc không hợp lý. 
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Viên chức Thăm viếng 
 
Viên chức Thăm viếng đảm bảo những 

người nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

tâm thần sẽ được đối xử tốt. 

  

Viên chức Thăm viếng không làm việc cho 

dịch vụ y tế tâm thần. 

 

Bạn có thể trò chuyện với Viên chức 
Thăm viếng. 

  

 

Người chăm sóc chính 
 
Người chăm sóc chính là người giúp đỡ 

hoặc chăm sóc chính cho bạn khi bạn ở 

nhà. 

  

 

Bác sĩ tâm thần 
 
Bác sĩ tâm thần là bác sĩ giúp chẩn 

đoán/điều trị bệnh tâm thần. 
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Hồi phục 
 
Hồi phục là khỏe lại để bạn có thể làm 

những gì mình muốn. 

 

 

Trách nhiệm 
 
Trách nhiệm của bạn là những gì bạn cần 

phải làm. 

 

Thu xếp lịch trình 
 
Đã được thu xếp lịch trình nghĩa là bạn 

phải ở lại bệnh viện để được điều trị sức 

khỏe tâm thần. 

 

 

Tác dụng phụ 
 

Tác dụng phụ có thể khiến bạn cảm thấy 

không khỏe. 

 

Một số thuốc có thể làm cho bạn bị tác 
dụng phụ. 
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Điều trị 
 
Điều trị là những thứ có thể giúp bạn cảm 

thấy khỏe hơn. 

  

 

Kế hoạch điều trị 
 
Kế hoạch điều trị là danh sách những 

việc bạn có thể làm để giúp bạn khỏe hơn. 

 

Kế hoạch điều trị còn được gọi là kế hoạch 

chăm sóc. 
  

 

Bệnh nhân tự nguyện 
 
Bạn là bệnh nhân tự nguyện nếu chọn đi 

đến bệnh viện để được điều trị sức khỏe 

tâm thần. 

 

Bạn có quyền rời khỏi bệnh viện nếu bạn 

muốn. 
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